
TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ V 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số: 02/2018/QĐDS- ST 
Ngày 24 tháng 7 năm 2018 

“V/v tuyên bố một người 
mất năng lực hành vi dân sự” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
QUYẾT ĐỊNH 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V, TỈNH VĨNH PHÚC 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

          - Chủ tọa phiên họp: Ông Vũ Văn Mạnh - Thẩm phán  

          - Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Luận - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

thành phố V. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V tham gia phiên họp: Bà Lê 

Thị Huệ - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố V mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số  68/2018/TLST - 

VDS ngày 27 tháng 6 năm 2018, về việc yêu cầu “Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự”, theo Quyết định mở phiên họp số: 05/2018/QĐST 

ngày 13 tháng 7 năm 2018: 

1. Người  yêu cầu giải quyết việc dân sự:   

Ông Phùng Lệ Q, sinh năm 1947; địa chỉ: Khu hành chính N, phường Đ, 

thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

         - Chị Phùng Thị Lệ H, sinh năm 1970; địa chỉ: Thôn X, xã G, huyện B, 

tỉnh Vĩnh Phúc (con gái của ông Q, bà Th, có đơn xin vắng mặt); 

         - Chị Phùng Thị Lệ H1, sinh năm 1974 (con gái của ông Q, bà Th, có mặt); 

  - Chị Nguyễn Thị Thu T, sinh năm 1974 (con dâu của ông Q, bà Th, có 

mặt). 

         - Cháu Phùng Thị Thu Tr, sinh năm 1996 (cháu nội của ông Q, bà Th, có 

đơn xin vắng mặt). 

          Cùng địa chỉ: Khu hành chính N, phường Đ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Ông Phùng Lệ Q yêu 

cầu Tòa án tuyên bố bà Lê Thị Th (vợ ông Q), sinh năm 1947; địa chỉ: Khu hành 

chính N, phường Đ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH 



Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhận định:  

Ông Phùng Lệ Q kết hôn với bà Lê Thị Th vào năm 1969, tại UBND xã 

Q, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi kết hôn vợ chồng ông Q, bà Th về sinh 

sống tại phường Đ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc cho đến nay. Quá trình chung 

sống ông, bà sinh được được ba người con gồm: Chị Phùng Thị Lệ H, chị Phùng 

Thị Lệ H1 và anh Phùng Quang H2 (Anh H2 có vợ tên là Nguyễn Thị Thu T, vợ 

chồng anh H2, chị T sinh được một người con là Phùng Thị Thu Tr - anh H2 đã 

chết năm 2006).  

Năm 2015, bà Th bị tai biến mạch máu não, gia đình đã đưa đi chữa trị rất 

nhiều bệnh viện nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà từ năm đó đến nay bà 

Th bị liệt tứ chi, không nhận thức được, hỏi, gọi không biết, mọi sinh hoạt cá 

nhân đều phải do gia đình phục vụ.  

Nay ông Q tuổi cao, sức yếu, hơn nữa thửa đất của gia đình đứng tên hộ gia 

đình (ông Phùng Lệ Q và bà Lê Thị Th), nguyện vọng của ông mong muốn được 

chuyển nhượng, phân chia đất cho các con cháu để sử dụng. Vì lý do trên, ông Q 

yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố V tuyên bố bà Lê Thị Th mất năng lực hành vi 

dân sự. Gia đình ông đã đưa  bà Lê Thị Th đi giám định tâm thần. Tại kết luận 

giám định sức khỏe tâm thần số: 18/2018/PYTT ngày 26/6/2018 của Trung tâm 

Pháp y tâm thần khu vực Miền Núi phía Bắc kết luận: Bà Lê Thị Th bị bệnh tai 

biến mạch máu não; hiện tại mất năng lực hành vi dân sự. 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Phùng Thị Lệ H và chị 

Nguyễn Thị Thu T xác nhận và nhất trí với nội dung đã trình bày nêu trên của 

ông Phùng Lệ Q, đều nghị Tòa án tuyên bố bà Lê Thị Th mất năng lực hành vi 

dân sự. 

Tại phiên họp chị Phùng Thị Lệ H1 và cháu Phùng Thị Thu Tr vắng mặt 

(có đơn xin vắng mặt), trong bản tự khai của chị H1 và cháu Tr cũng phù hợp 

với lời khai của ông Phùng Lệ Q và đều đề nghị Tòa án tuyên bố bà Lê Thị Th 

mất năng lực hành vi dân sự.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V phát biểu và có quan điểm 

đề nghị Tòa án áp dụng Điều 19; Điều 22 và Điều 53 của Bộ luật Dân sự năm 

2015; Điều 369; Điều 370; Điều 376; Điều 378 của Bộ luật Tố tụng Dân sự: 

Chấp nhận yêu cầu của ông Phùng Lệ Q, tuyên bố bà Lê Thị Th mất năng lực 

hành vi dân sự. 

Xét thấy: Lời trình bày của ông Phùng Lệ Q phù hợp với lời khai của 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Phùng Thị Lệ H, chị Phùng Thị Lệ 

H1, chị Nguyễn Thị Thu T và cháu Phùng Thị Thu Tr; phù hợp với kết luận 

giám định sức khỏe tâm thần số: 18/2018/PYTT ngày 26/6/2018 của Trung tâm 



Pháp y tâm thần khu vực Miền Núi phía Bắc; phù hợp với các tài liệu có trong 

hồ sơ vụ án. Do đó có đủ căn cứ để kết luận bà Lê Thị Th mất năng lực hành vi 

dân sự; yêu cầu tuyên bố bà Lê Thị Th mất năng lực hành vi dân sự của ông 

Phùng Lệ Q được Tòa án chấp nhận. 

Lệ phí việc dân sự sơ thẩm: Ông Phùng Lệ Q là người cao tuổi, được 

miễn lệ phí Tòa án theo quy định của pháp luật.  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 149; Điều 369; Điều 370; Điều 371; Điều 372; 

Điều 376; Điều 378 của Bộ luật Tố tụng Dân sự; Điều 22 và Điều 53 của Bộ luật 

Dân sự năm 2015; Điều 12, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên bố: Bà Lê Thị Th, sinh năm 1947; địa chỉ: Khu hành chính N, 

phường Đ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc mất năng lực hành vi dân sự. 

Ông Phùng Lệ Q được miễn lệ phí giải quyết việc dân sự. 

Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định. Đối với đương sự vắng mặt có quyền 

kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định 

hoặc quyết định được niêm yết. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền 

kháng nghị quyết định trong thời hạn 10 ngày; Viện kiểm sát nhân dân cấp trên 

trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra 

quyết định.  
Nơi nhận: 

- VKSND thành phố V; 
- Chi cục THADS tp V; 
- Các đương sự trong vụ án; 
- Lưu: Hồ sơ vụ án. 
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